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SỞ NỘI VỤ


Số: 1320/SNV-CCHC
V/v báo cáo kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Đồng Nai năm 2016.
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đồng Nai, ngày 05 tháng 6 năm 2017


               Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Ngày 30/6/2017, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ công bố Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2016 (Quyết định số 1868/QĐ-BNV ngày 26/5/2017); trong đó, Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Đồng Nai năm 2016 được Bộ Nội vụ đánh giá khá cao, đạt 85,12 điểm, xếp hạng thứ 04/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đứng sau 3 thành phố trực thuộc Trung ương: Đà Nẵng (90,32 điểm), Hải Phòng (87,24) và Hà Nội (85,24 điểm);
 Liên quan đến nội dung trên, Sở Nội vụ kính báo cáo như sau: 
1. Nội dung Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2016
Ngày 28/12/2016, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 4361/QĐ-BNV phê duyệt Đề án “Xác định chỉ số cải cách hành chính các Bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”; theo đó, Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh có nhiều điểm mới so với các năm trước:
- Về nội dung của Chỉ số: đi vào thực chất hơn với số điểm được đánh giá thông qua kết quả (sản phẩm) đầu ra tăng từ 50/100 điểm lên 80/100 điểm; điểm số đánh giá thông qua việc có tổ chức thực hiện các hoạt động hoặc ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành giảm từ 50/100 điểm xuống 20/100 điểm;
- Bổ sung thêm chỉ số đánh giá tác động của cải cách hành chính thông qua điều tra xã hội học: tỷ lệ thu hút đầu tư, tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới tăng bao nhiêu phần trăm so với năm trước liền kề… đối với cách tính mới này, tỉnh Đồng Nai khó đạt được điểm tối đa vì tỷ lệ thu hút vốn đầu tư, doanh nghiệp hiện nay là rất lớn (năm 2016 là 3.179 doanh nghiệp thành lập mới), để tăng được 30% so với năm trước là không khả thi; 
Do đó, kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2016 chỉ đạt 85,12 điểm, giảm 7,41 điểm so với năm 2015 (92,53 điểm), giảm 3,44 điểm so với năm 2014 (88,56 điểm).
- Về cơ cấu cụ thể như sau: Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh có 59 tiêu chí (TC) với thang điểm 100, trong đó:
+ Đánh giá kết quả cải cách hành chính của tỉnh: gồm 62 điểm, trong đó: UBND tỉnh tự đánh giá 61 điểm; Bộ Nội vụ đánh giá 1 điểm về tính chính xác của báo cáo tự đánh giá các UBND cấp tỉnh;

+ Đánh giá tác động của cải cách hành chính: UBND tỉnh tự đánh giá 3 điểm về tác động cải cách hành chính đến sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; Bộ Nội vụ đánh giá 35 điểm thông qua điều tra xã hội học; 

Riêng TC 8.3 về mức độ hài lòng của người dân, tổ chức về chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công (2,5 điểm) chưa đánh giá trong năm 2016, chờ hướng dẫn của Bộ Nội vụ để đánh giá trong chỉ số CCHC năm 2017. Do vậy, thang điểm tối đa của Chỉ số cấp tỉnh năm 2016 là 97,5 điểm.
2. Kết quả đánh giá công tác cải cách hành chính của tỉnh
Kết quả đánh giá là 49,25/62 điểm, đạt tỷ lệ 79,43%, trừ 12,75 điểm, gồm: 

a) Lĩnh vực đạt điểm tối đa: có 01/8 lĩnh vực: về Cải cách tổ chức bộ máy (đạt 6,5/6,5 điểm).

b) Lĩnh vực chưa đạt điểm tối đa: có 7/8 lĩnh vực, trừ 12,75 điểm, gồm:
- Chỉ đạo, điều hành CCHC (do Bộ Nội vụ thẩm định): đạt 6,5/8,5, trừ 2 điểm, gồm: 

+ TCTP 1.2.2: Báo cáo tự chấm điểm kết quả Chỉ số CCHC của tỉnh Đồng Nai năm 2016 sai số trên 3% so với kết quả thẩm định nên trừ 1 điểm (theo yêu cầu điểm tự chấm chính xác 100% so với kết quả thẩm định đạt 1 điểm);

+ TCTP 1.3.2: Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra cải cách hành chính chưa đạt 100% nên trừ 1 điểm (yêu cầu xử lý, kiến nghị xử lý 100% vấn đề phát hiện qua kiểm tra đạt điểm tối đa);
- Lĩnh vực xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản QPPL (do Bộ Tư pháp thẩm định): đạt 5,5/7,5 điểm, trừ 2 điểm tại TCTP: 
+ TCTP 2.1.1: Tỷ lệ số văn bản QPPL của tỉnh ban hành kịp thời chưa đạt từ 80% tổng số văn bản được phê duyệt nên trừ 1,5 điểm (theo yêu cầu đạt 100% tổng số văn bản ban hành kịp thời thì đạt điểm tối đa);

+ TCTP 2.2.2: Thực hiện công tác báo cáo theo dõi thi hành pháp luật của tỉnh trễ so với thời hạn quy định của Bộ Tư pháp nên trừ 0,5 điểm.
- Lĩnh vực Cải cách thủ tục hành chính đạt 8,5/9 điểm, trừ 0,5 điểm tại TCTP 3.3.1: chưa đạt 100% cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã công khai TTHC đầy đủ, đúng quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nên bị trừ 0,5 điểm (theo yêu cầu đạt 100% đơn vị, địa phương thì đánh giá 0,5 điểm).
 - Lĩnh vực Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (do Bộ Nội vụ thẩm định): Đạt 6,75/9,5 điểm, trừ 2,75 điểm tại các TCTP: 

+ TCTP 5.1.2: Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện đề án xác định vị trí việc làm được phê duyệt (trừ 1 điểm): Về nội dung này, ngày 17/7/2014, UBND tỉnh đã có văn bản số 6549/TTr-UBND trình Bộ Nội vụ phê duyệt đề án xác định cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm; đến ngày 31/12/2015, Bộ Nội vụ chỉ phê duyệt danh mục vị trí việc làm các cơ quan hành nhà nước (Quyết định số 2054/QĐ-BNV); Bộ Nội vụ cũng chưa phê duyệt đề án xác định vị trí việc làm các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh mà giao lại cho các địa phương tự xây dựng, tổ chức phê duyệt đề án của địa phương; tuy nhiên, hiện nay, Bộ Nội vụ chưa có quy định cụ thể về thẩm quyền, cách thức thực hiện, do đó, tỉnh Đồng Nai vẫn chưa phê duyệt Đề án xác định vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh.

+ TC 5.4: Thực hiện quy định về bổ nhiệm lãnh đạo cấp sở và tương đương: vượt số lượng số lượng theo quy định nên trừ 1 điểm. 

+ TC 5.6: Mức độ hoàn thành kế hoạch tinh giản biên chế: Năm 2016, tỉnh Đồng Nai thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế chỉ đạt 81,13% (86/106 công chức, viên chức) nên chỉ đạt 0,5 điểm (yêu cầu thực hiện 100% kế hoạch đạt 1 điểm);
+ TCTP 5.8.2: Tỷ lệ đạt chuẩn của cán bộ cấp xã: Tính đến tháng 12/2016, tổng số cán bộ cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên là 1575/1794 tổng số cán bộ cấp xã, đạt tỷ lệ 87,79% nên chỉ đạt 0,25 điểm (yêu cầu đạt chuẩn 100% thì đánh giá 0,5 điểm).

- Đổi mới cơ chế tài chính công (do Bộ Tài chính thẩm định) đạt 3,5/4 điểm, trừ 0,5 điểm, cụ thể:

TCTP 6.2.3: Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện đã được phê duyệt Đề án vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp: tỉnh chỉ đạt 4/65 (6,15%) đơn vị nên trừ 0,5 điểm (yêu cầu đạt tỷ lệ 100% thì đánh giá 0,5 điểm).

- Lĩnh vực hiện đại hóa nền hành chính (do Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định) đạt 5/9 điểm, trừ 4 điểm tại các TCTP:
+ TCTP 7.2.1: Tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến mức độ 3 chưa đạt 40% tổng số hồ sơ của các TTHC cung cấp mức độ 3 nên trừ 1,5 điểm (theo yêu cầu đạt từ 40% tổng số hồ sơ trở lên thì đạt 1,5 điểm);
+ TCTP 7.2.3: Tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến mức độ 4 chưa đạt 30% tổng số hồ sơ của các TTHC cung cấp mức độ 4 nên trừ 1,5 điểm (theo yêu cầu đạt 40% tổng số hồ sơ trở lên thì đạt 1,5 điểm);
+ TCTP 7.3.2: Hiện nay, tỉnh Đồng Nai chỉ có 10/171 (chỉ đạt 5,8%) UBND cấp xã được cấp chứng chỉ ISO nên không đạt điểm (theo yêu cầu đạt trên từ 70% UBND cấp xã trở lên được cấp chứng chỉ ISO thì đạt 0,5 điểm).

+ TCTP 7.3.3: Chưa đạt 100% cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, đơn vị hành chính cấp huyện thực hiện đúng việc duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng ISO theo định nên trừ 0,5 điểm.
- Lĩnh vực thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đạt 7/8 điểm, trừ 1 điểm, cụ thể:

+ TCTP 8.1.2: Chưa đạt 100% đơn vị hành chính cấp huyện có 100% số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được thực hiện theo cơ chế một cửa nên chỉ đạt 1 điểm (theo yêu cầu đạt 100% đơn vị hành chính cấp huyện thì đánh giá 1,5 điểm);

+ TCTP 8.3.1: Chưa đạt 100% sở, ban, ngành có 100% số hồ sơ, TTHC tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn nên chỉ đạt 0,25 điểm (yêu cầu 100% sở, ban, ngành có 100% số hồ sơ TTHC tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn thì đạt 0,5 điểm).
+ TCTP 8.3.2: Chưa đạt 100% UBND cấp huyện có 100% số hồ sơ, TTHC tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn nên chỉ đạt 0,25 điểm (yêu cầu 100% UBND cấp huyện có 100% số hồ sơ TTHC tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn thì đạt 0,5 điểm).

3. Đánh giá tác động của cải cách hành chính
a) Đánh giá tác động của cải cách hành chính đến đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đạt 2,5/3 điểm, trừ 0,5 điểm, cụ thể: TC 1.2: Tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2016, tăng 17,8% so với năm 2015 nên chỉ đạt 1 điểm (yêu cầu tăng 30% trở lên thì đạt 1,5 điểm);
b) Điều tra xã hội học 32,5 điểm của Bộ Nội vụ  

Kết quả điều tra xã hội học do Bộ Nội vụ thực hiện là 31,24/32,5 điểm, đạt tỷ lệ 96,12%, xếp vị trí thứ hai cả nước chỉ sau tỉnh Phú Thọ (33,90 điểm); kết quả điều tra xã hội học về tác động của cải cách hành chính thể hiện sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt ở mức cao.
Trên cơ sở kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Đồng Nai năm 2016; nhằm triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính để phục vụ tổ chức và cá nhân, góp phần giữ vững, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính của tỉnh trong năm 2017 và các năm tiếp theo, Sở Nội vụ dự thảo văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ trên.
Sở Nội vụ kính đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chấp thuận./.
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